CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Mầm non

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Múa
2. Số tín chỉ: 2 (1.1)
3.Trình độ: Cao đẳng
4. Phân bố thời gian: Học kỳ 2 năm thứ nhất.
	- Lý thuyết: 15 tiết
	- Thực hành:  30 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Không
6. Mục tiêu học phần: 
6.1. Kiến thức: 
*) Kiến thức tổng quát: 
Thực hiện đúng những động tác múa dân gian của các dân tộc từng vùng miền và tổ chức các hoạt động múa tại cơ sở phù hợp cho từng lứa tuổi của ngành giáo dục mầm non.
*) Kiến thức chuyên môn
- Trình bày được các khái niệm về loại hình nghệ thuật múa dân gian
- Trình bày được khái niệm động tác, tổ hợp các động tác; đội hình đơn, các tuyến di chuyển.
- Kể tên được các động tác của từng vùng miền; vùng Đồng bằng; dân tộc Thái tây bắc; dân tộc Mông; dân tộc Tày; vùng Tây nguyên.
- Trình bày được nội dung, ý nghĩa các động tác đã học của từng dân tộc vùng miền.
- Thực hành múa được các động tác cơ bản của các dân tộc vùng miền, vận dụng các kiến thức đó để làm một số bài tập thực hành ngay tại lớp học và về nhà .
6.2. Kỹ năng:
*) Kỹ năng chuyên môn:
+ Thực hiện được các động tác múa đúng kỹ thuật, đúng hình thể, mềm mại uyển chuyển
+ Thực hiện được các tổ hợp động tác múa đúng kỹ thuật đúng hình thể, mềm mại uyển chuyển
+ Xây dựng được các tổ hợp động tác múa dân gian từng vùng miền.
+ Sáng tạo từ các động tác múa cơ bản đã học thành nhiều động tác mới.
*) Kỹ năng làm việc:
- Kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm;
- Kỹ năng đánh giá và tự đánh giá ;
- Kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ (lời nói và phi lời nói).
6.3. Thái độ:
- Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có lòng yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục mầm non.
- Có thái độ cởi mở, thiện chí với phụ huynh và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp;
- Có ý thức kỷ luật, linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi công việc
- Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
6.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Hình thành niềm say mê lĩnh hội tri thức, tinh thần học hỏi không ngừng, mong muốn trở thành một giáo viên mầm non có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
- Chuẩn bị đầy đủ đạo cụ cho môn học: Giày múa; khăn quạt, ô, khèn chuông…
- Nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục đích     học tập.
- Tự định hướng, thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau hoặc môi trường thay đổi; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
7. Mô tả nội dung học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nghệ thuật múa, có nhận thức thẩm mỹ đúng đắn về môn học nghệ thuật này. Thực hiện đúng những động tác múa dân gian của các dân tộc từng vùng miền, hình thành các kỹ năng tổ chức các hoạt động hoạt múa tại cơ sở phù hợp cho từng lứa tuổi của ngành giáo dục mầm non.
8. Nhiệm vụ của sinh viên: 
Dự lớp, chuẩn bị đồ dùng học tập (Quạt; Khăn dải; khăn vuông; ô; khèn; chuông; gậy…)
9. Tài liệu học tập
- Múa – NXB Sư phạm Hà Nội.
- Khái luận nghệ thuật múa – Lê Ngọc Canh – NXB Văn hóa thông tin
- Múa dân gian các dân tộc Việt Nam – Lâm Tô Ngọc – NXB Văn hóa các dân tộc
- Tài liệu nghiệp vụ văn hóa thông tin cơ sở - Hà Văn Tăng – Bộ VHTT- Cục Văn hóa – TTCS
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
10.1. Nội dung:
+ Kiến thức:
- Kiểm tra đánh giá thường xuyên thông qua việc trả bài thực hành; chất liệu các động tác
- Đánh giá trong quá trình học theo hình thức: thực hành thể hiện bài tập đã giao.
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: thực hành trình diễn trên sân khấu.
+Kỹ năng: Kiểm tra kỹ năng thông qua các bài thực hành
- Tự chủ trên sân khấu khi trình diễn
- Rèn kỹ năng chuyên nghiệp trình diễn
10.2. Phương pháp
- Đánh giá qua hình thức kiểm tra, trả bài tập
- Kiểm tra chất liệu động tác
- Kiểm tra chất liệu tổ hợp nhóm
- Kiểm tra đánh giá qua bài tập thực hành của từng nhóm ứng với vùng miền dân tộc
- Trả bài trên sân khấu: Hình thức biểu diễn
10.3. Thang điểm: 10/10
11. Nội dung chi tiết học phần
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra, Bài tập

	



1
	Chương I: Khái Quát chung về nghệ thuật múa
1.Khái niệm và nguồn gốc ra đời của nghệ thuật múa
2. Khái niệm động tác, đội hình, các tuyến múa
3.Ý nghĩa của nghệ thuật múa
	16
	15
	0
	1

	




2
	 Chương II: Thực hành chất liệu động tác múa vùng miền
1.Thực hành một số động tác múa dân gian cơ bản đồng bằng
2.Thực hành một số động tác múa dân gian dân tộc Thái
3. Thực hành một số động tác múa dân gian dân tộc H’mông
4. Thực hành một số động tác múa dân gian dân tộc Tày
5. Thực hành một số động tác múa dân gian dân tộc vùng Tây nguyên
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0
	





23
	





2

	

3
	Chương II: Thực hành biên soạn một bài múa dân gian  đơn giản
1. Viết đề cương biên soạn điệu múa
2. Xây dựng động tác và đội hình
3. Thực hành biên soạn bài múa theo nhóm
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0
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1

	
	Tổng
	45
	15
	26
	4



* Hướng dẫn thực hiện
- Giáo viên có đầy đủ tài liệu để hướng dẫn sinh viên Thực hiện đúng những động tác múa
	- Sinh viên làm bài tập theo yêu cầu, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện.
12. Cấp phê duyệt						 
13. Ngày phê duyệt





